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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển
khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 895/TTr-SKHCN ngày 18/6/2023.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 theo Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung đã được phê duyệt. 
- Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:






- Như Điều 3;



          

- TTr HĐND tỉnh (để báo cáo);



          


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

        

- PCVP Trần Tuấn Nghĩa;

- Trung tâm Công báo - Tin học;

             

- Lưu: VT, VX1.
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC 
Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ năm 2023
 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



	TT
	Nhiệm vụ
	Sản phẩm
	Tiến độ
	Tổ chức thực hiện
	Căn cứ

	
	
	
	
	Đơn vị 

chủ trì
	Đơn vị 

phối hợp
	

	I
	Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực, kiến thức về khoa học và công nghệ

	1
	Tổ chức Hội nghị, tập huấn tuyên truyền các kiến thức, quy định, chính sách về sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN 

	Tổ chức 04 Hội nghị, tập huấn tuyên truyền các kiến thức, quy định, chính sách về sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh và đội ngũ cán bộ quản lý
	2023
	Sở 
KH&CN
	- Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

- Các tổ chức, các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở liên quan
	Điều 4 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	2
	Tổ chức Khóa đào tạo kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho cán bộ phụ trách KHCN
	 Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 01 Khóa đào tạo kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho cán bộ phụ trách KHCN
	2023
	Sở 
KH&CN
	- Cục Sở hữu trí tuệ, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ KH và CN;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

	Điều 4 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	3
	Tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh
	Tổ chức 05 cuộc hội nghị tập huấn về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý chất lượng; công cụ cải tiến năng suất chất lượng; mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc   
	2023
	Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lương (TĐC)
	- Tổng cục TĐC

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh
	Điều 4 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	4
	Tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước
	Tổ chức 01 chuyến học tập, chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương về hoạt động quản lý TC, QCKT; xây dựng QCĐP, TCCS; việc triển khai và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp của các địa phương

	2023
	Chi cục TĐC
	- Chi cục TĐC các tỉnh
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh
	Điều 4 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	5
	Hội thảo khoa học Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh
	Tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh

	2023
	Sở KH và CN
	- Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Các tổ chức, các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở liên quan

	Điều 4 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	6
	Hội nghị, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo


	Tổ chức 05 cuộc hội nghị, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	2023
	Sở KH và CN, Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức

	- Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã
- Các tổ chức, các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở liên quan
	Điều 4 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	II
	Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

	1
	Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023
	Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 5 - năm 2023 lựa chọn các dự án KNĐMST tiềm năng ươm tạo và hỗ trợ phát triển
	2023
	Sở KH và CN, Tỉnh đoàn, Trường Đại học Hà Tĩnh
	Cục Phát triển Thị trường và doanh nghiệp KHCN và các đơn vị có liên quan
	Điểm b khoản 1 
Điều 5 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	2
	Hỗ trợ cho các tác giả, nhóm tác giả tham dự cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp vùng
	Sản phẩm tương ứng với chính sách đề xuất hỗ trợ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND theo nhu cầu đề xuất hỗ trợ của cơ sở
	2023
	Các tác giả, nhóm tác giả tham gia
	Sở KH&CN, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan
	Điểm b khoản 2 
Điều 5 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND


	3
	Hỗ trợ thuê mặt bằng, sử dụng trang thiết bị khu làm việc chung
	Sản phẩm tương ứng với chính sách đề xuất hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND theo nhu cầu đề xuất hỗ trợ của cơ sở
	2023
	Các cơ sở ươm tạo có nhu cầu
	Sở KH&CN, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan
	Điểm d khoản 2 
Điều 5 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND


	4
	Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hà Tĩnh
	Sản phẩm tương ứng với chính  sách đề xuất hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND theo nhu cầu đề xuất hỗ trợ của cơ sở. 
	2023
	Các cơ sở, tổ chức, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi 
	Sở KH và CN, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan 
	Điểm c Khoản 2 Điều 5 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND


	III
	Chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

	1
	Hỗ trợ thiết kế và xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước
	Hỗ trợ thiết kế và xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước cho 100 nhãn hiệu và 25 kiểu dáng công nghiệp; Hồ sơ đăng ký; Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ
	2023
	Sở KH&CN
	Sở Tài chính,  UBND các huyện, thành phố, thị xã
	Khoản 1 Điều 6 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	2
	Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nước ngoài
	Hỗ trợ các cơ sở đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nước ngoài đã có đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.
	2023
	- Sở KH&CN 

- Các đơn vị, cơ sở liên quan
	- Sở Tài chính,

- UBND các huyện, thành phố, thị xã


	Khoản 2 Điều 6 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	3
	Hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ yếu, sản phẩm đặc sản, làng nghề dưới dạng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý
	
	
	
	
	Khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND 

	4
	Nhóm dự án hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm: mật ong và cam của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

	- Thương hiệu sản phẩm được xây dựng và bảo hộ;
- Xây dựng các công cụ phục vụ công tác quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm; 

- Hình thành và vận hành hệ thống quản lý và sử dụng thương hiệu;
- Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, khai thác, quảng bá thương hiệu sản phẩm.

- Xây dựng hệ thống quảng
bá, nhận diện thương hiệu;
- Hình thành và phát triển kênh tiêu thụ sản phẩm;
- Ứng dụng các tiến bộ KHCN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
	2023-2025
	Sở KH&CN
	- Sở Tài chính,  

- UBND huyện Vũ Quang


	Khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	IV
	Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ

	1
	Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp KHCN, tổ chức trung gian của thị trường KHCN
	Hỗ trợ các doanh nghiệp KHCN, tổ chức trung gian thị trường KHCN được chứng nhận hoạt động trên địa bàn tỉnh
	2023
	Sở KH&CN
	Sở Tài chính, các doanh nghiệp KHCN, tổ chức trung gian của thị trường KHCN
	Khoản 1 Điều 7 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	2
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện hợp đồng mua bản quyền, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất kinh doanh
	Hợp đồng mua bản quyền, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất kinh doanh
	2023
	Sở KH&CN
	- Sở Tài chính

- Các đơn vị, cơ sở liên quan
	Khoản 2 Điều 7 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	3
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Hợp đồng chuyển giao công nghệ, đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
	Hợp đồng chuyển giao công nghệ, đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm (theo nhu cầu đề xuất)
	2023
	Sở KH&CN
	- Sở Tài chính

- Các đơn vị, cơ sở liên quan
	Khoản 3 Điều 7 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	V
	Chính sách hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đo lường

	1
	Đầu tư mua sắm thiết bị phân tích hàm lượng kim loại nặng trong đồ chơi trẻ em
	Đầu tư 01 thiết bị có khả năng xác định được hàm lượng kim loại nặng trong đồ chơi trẻ em
	2023
	Chi cục TĐC 
	- Sở Tài chính

- Đơn vị cung cấp thiết bị 
	Điều 8
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	2
	Hỗ trợ tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế  
	Các cơ sở được hỗ trợ áp dụng có hiệu quả các hệ thống quản lý như: ISO 9001; ISO 14000; HACCP; GMP…vào hoạt động sản xuất, kinh doanh
	2023
	- Chi cục TĐC

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh
	- Sở Tài chính

- UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Các tổ chức tư vấn, chứng nhận 
	Điều 8
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	3
	Hỗ trợ tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
	Các cơ sở được hỗ trợ xây dựng, áp dụng có hiệu quả các công cụ cải tiến năng suất chất lượng như: 5S; Lean; TPM; TQM… vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 
	2023
	- Chi cục TĐC

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh
	- Sở Tài chính

- UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Các tổ chức tư vấn, chứng nhận 
	Điều 8 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	4
	Hỗ trợ cơ sở thử nghiệm mẫu, tư vấn xây dựng, áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở 
	Các cơ sở được hỗ trợ thử nghiệm mẫu, xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng và quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất
	2023
	- Chi cục TĐC

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh
	- Sở Tài chính

- UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Các tổ chức tư vấn, chứng nhận 
	Điều 8
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	5
	Hỗ trợ cơ sở thử nghiệm mẫu, chứng nhận và công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn của nước xuất khẩu 
	Các cơ sở được hỗ trợ thử nghiệm mẫu, chứng nhận và công bố hợp chuẩn từ đó nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh trong nước và đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế
	2023
	- Chi cục TĐC

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh
	- Sở Tài chính

- UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Các tổ chức tư vấn, chứng nhận 
	Điều 8 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	6
	Hỗ trợ cơ sở thử nghiệm mẫu, chứng nhận và công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương
	Các cơ sở được hỗ trợ thử nghiệm mẫu, chứng nhận và công bố hợp quy, từ đó nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh trong nước và đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế 
	2023
	- Chi cục TĐC

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh
	- Sở Tài chính

- Các Sở quản lý chuyên ngành

- UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Các tổ chức tư vấn, chứng nhận 
	Điều 8 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	7
	Hỗ trợ cơ sở thử nghiệm mẫu, tư vấn, đào tạo, chứng nhận lần đầu áp dụng thực hành nông  nghiệp tốt (G.A.P) chăn nuôi, thủy sản 
	Các cơ sở được hỗ trợ có sản phẩm được chứng nhận phù hợp các yêu cầu của VietGap trong chăn nuôi và thủy sản, từ đó nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, khả năng cạnh tranh trong nước và đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế
	2023
	- Chi cục TĐC

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh
	- Sở Tài chính

- UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Các tổ chức tư vấn, chứng nhận 
	Điều 8 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	8
	Hỗ trợ xây dựng hệ thống, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và đăng ký, duy trì mã số, mã vạch 
	Các cơ sở được hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc và MSMV; được công bố trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh 
	2023
	- Chi cục TĐC

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh
	- Trung tâm MSMV Quốc gia

- Sở Tài chính

- UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Các tổ chức tư vấn, chứng nhận 
	Điều 8 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	9
	Hỗ trợ cơ sở tham gia đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia 
	Các cơ sở được hỗ trợ đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2023
	2023
	- Chi cục TĐC

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh

	- Tổng cục TĐC

- Sở Tài chính
	Điều 8 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	10
	Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	Doanh nghiệp được hỗ trợ đáp ứng yêu cầu về điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP
	2023
	- Chi cục TĐC

- Doanh nghiệp đánh giá chứng nhận
	- Tổng cục TĐC

- Sở Tài chính


	Điều 8 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	11
	Hỗ trợ tư vấn xây dựng và công nhận hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho các phòng thử nghiệm

	Các phòng thử nghiệm được hỗ trợ có năng lực đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
	2023
	- Chi cục TĐC

- Các phòng thử nghiệm

	- Tổng cục TĐC

- Sở Tài chính
	Điều 8 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	12
	Hỗ trợ tư vấn xây dựng và công nhận hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189:2012 cho các phòng xét nghiệm
	Các phòng xét nghiệm được hỗ trợ có năng lực đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189:2012
	2023
	- Chi cục TĐC

- Các phòng xét nghiệm

	- Tổng cục TĐC

- Sở Tài chính


	Điều 8 
Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	13
	Hỗ trợ xây dựng điểm cân đối chứng tại các chợ, trung tâm thương mại 
	Các chợ, trung tâm thương mại có điểm cân đối chứng đáp ứng yêu cầu quy định 
	2023
	- Chi cục TĐC

- Chợ, trung tâm thương mại


	- Sở Tài chính

- UBND các huyện, thành phố, thị xã
	Điều 8 Nghị quyết số 95/2022/ NQ-HĐND

	VI
	Nhiệm vụ hỗ trợ chuyển tiếp theo Khoản 1 Điều 13 Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND

	-
	Tiếp tục triển khai Đề tài đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2022 và giải pháp đến năm 2025
	Cơ sở dữ liệu, phương pháp đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ hằng năm
	2023
	Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ KH&CN;

- Sở KH&CN
	Nội dung chính sách chuyển tiếp quy định tại “Khoản 2 Điều 2 
Nghị quyết số 252/2020/ NQ-HĐND”; Theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh
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